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E

Mục lục NSNN

4

Các khoản hỗ trợ khác 12 071 6199 00000 0 0 244.160.000 244.160.000 244.160.000244.160.000

Lương theo ngạch, bậc 13 071 6001 00000 0 0 692.063.018 692.063.018 692.063.018692.063.018

Phụ cấp chức vụ 13 071 6101 00000 0 0 5.799.600 5.799.600 5.799.6005.799.600

Phụ cấp khu vực 13 071 6102 00000 0 0 168.840.000 168.840.000 168.840.000168.840.000

Phụ cấp thu hút 13 071 6103 00000 0 0 121.716.000 121.716.000 121.716.000121.716.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 071 6112 00000 0 0 487.234.163 487.234.163 487.234.163487.234.163

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 071 6113 00000 0 0 6.766.200 6.766.200 6.766.2006.766.200

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 071 6115 00000 0 0 60.508.066 60.508.066 60.508.06660.508.066

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn

13 071 6121 00000 0 0 101.880.000 101.880.000 101.880.000101.880.000

Bảo hiểm xã hội 13 071 6301 00000 0 0 74.345.526 74.345.526 74.345.52674.345.526

Bảo hiểm y tế 13 071 6302 00000 0 0 61.915.021 61.915.021 61.915.02161.915.021

Kinh phí công đoàn 13 071 6303 00000 0 0 13.177.080 13.177.080 13.177.08013.177.080

Bảo hiểm thất nghiệp 13 071 6304 00000 0 0 6.232.909 6.232.909 6.232.9096.232.909

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 071 6912 00000 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.000

Chi các khoản phí và lệ phí 13 071 7756 00000 0 0 2.750.000 2.750.000 2.750.0002.750.000

0 0 2.057.387.583 2.057.387.583 2.057.387.5832.057.387.583Cộng:



Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Nguyễn Thị Tân

Tạ Thị Thắm

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 2 tháng 4 năm 2024 Ngày 2 tháng 4 năm 2024

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Trương Thị LiênHờ Thị Chí

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Trương Thị Liên
Ngày ký: 02/04/2024 10:03:25
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Người ký: Tạ Thị Thắm
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Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Điện Biên Đông - Điện Biên

Người ký: Hờ Thị Chí
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